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PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Đảo nào sau đây của Nhật Bản có ít nhất các trung tâm công nghiệp?
A. Hô-cai-đô.			
B. Hôn-su.      		
C. Xi-cô-cư.      	 
D. Kiu-xiu.
ANSWER: A

Ở Nhật Bản, ngành công nghiệp dệt là
A. Ngành khởi nguồn của công nghiệp ở thế kỉ XIX.
B. Ngành công nghiệp chủ lực.
C. Ngành luôn chiếm tỉ trọng cao trong công nghiệp.
D. Ngành chỉ phát triển trong thế kỷ XIX.
ANSWER: A

Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ vủa Nhật Bản?
A. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài ít được coi trọng.
B. Thương mại và tài chính có vai trò hết sức to lớn.
C.  Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới về thương mại.
D. Chiếm tỉ trọng GDP lớn.
ANSWER: A

Ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là do
A. Vị trí địa lí và đặc điểm lãnh thổ.	
B. Công nghiệp cơ khí phát triển từ lâu đời.
C. Số dân đông, nhu cầu giao lưu lớn. 
D. Ngành đánh bắt hải sản phát triển.
ANSWER: A

Nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế NHẬT BẢN là do
A. Diện tích đất nông nghiệp quá ít
B. Nhật Bản tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp.
C. Nhật Bản ưu tiên phát triển thương mại, tài chính.
D. Nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp có lợi thế hơn sản xuất.
ANSWER: A

Đặc điểm nổi bật của sông ngòi Nhật Bản
A. Ngắn và dốc
B. Dài và uốn khúc
C. Lưu lượng nước nhỏ
D. Ngắn và chảy không xiết
ANSWER: A

Cây trồng chính của Nhật Bản là
A. Lúa gạo	   
B. Chè.			
C. Lúa mì.    	  		
D. Thuốc lá.
ANSWER: A

Kiến trúc nhà ở của người Nhật Bản là?
A. Đơn giản, không gian trống nhiều
B. Cầu kì, trưng nhiều thứ trong nhà
C. Màu sắc sặc sỡ
D. Sử dụng các chất liệu như gạch, đá, xi măng
ANSWER: A

Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là
A. Thâm canh, chú trọng năng suất và sản lượng..
B. Tự cung, tự cấp
C. Quy mô lớn.
D. Sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu.
ANSWER: A

Đánh bắt hải sản được coi là ngành quan trọng của Nhật Bản vì
A. Nhật Bản được bao bọc bởi biển và đại dương, gần các ngư trường lớn và cá là thực phẩm chính.
B. Ngành này cần vốn đầu tư ít, năng suất và hiệu quả cao.
C. Nhu cầu lớn về nguyên liệu cho chế biến thực phẩm.
D. Ngành này không đòi hỏi cao về trình độ.
ANSWER: A

Nhật Bản nằm trong khu vực khí hậu
A. Gió mùa.	
B. Lục địa.	
C. Chí tuyến.
D. Hải dương.
ANSWER: A

Điều kiện tự nhiên của Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành
A. Thủy sản	
B. Công nghiệp khai khoáng
C. Chăn nuôi	
D. Thủy điện
ANSWER: A

Sản phẩm nào không thuộc ngành công nghiệp chế tạo ở Nhật Bản:
A. Vật liệu truyền thống.	
B. Ô tô.
C. Xe gắn máy.
D. Tàu biển
ANSWER: A

Hai ngành có vai trò hết sức to lớn trong ngành dịch vụ của Nhật Bản là
A. Thương mại và tài chính.	
B. Du lịch và tài chính.
C. Thương mại và du lịch.	
D. Tài chính và giao thông biển.
ANSWER: A

Nhật Bản tập trung vào các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao là do
A. Hạn chế sử dụng nhiều nguyên liệu, lợi nhuận cao
B. Có nguồn lao động dồi dào.
C. Không có khả năng nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao.
D. Có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.
ANSWER: A

Ý nào sau đây không đúng về dân cư Nhật Bản?
A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao.
B. Phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển.
C. Là nước đông dân.
D. Dân số già.
ANSWER: A

Đồng bằng ở Nhật Bản có đặc điểm ?
A. Nhỏ hẹp nhưng màu mỡ 
B. Nhỏ hẹp và đất xấu
C. Rộng lớn
D. Rộng lớn và phì nhiêu
ANSWER: A

Các tôn giáo lớn ở Nhật Bản là:
A. Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Thần đạo Shinto
B. Thần đạo Shinto, Hồi giáo
C. Thần đạo Shinto, Phật giáo
D. Thần đạo Shinto, Thiên Chúa giáo
ANSWER: A

Đâu được xem là văn hoá của người Nhật Bản trong các ý sau: 
A. Có tính đồng nhất về sắc dân và văn hoá. 
B. Không cởi mở và nhiệt tình trong giao tiếp. 
C. Không coi trọng các tôn giáo khác nhau. 
D. Là dân tộc mê tín với nhiều tín ngưỡng và tôn giáo chưa được công nhận
ANSWER: A
Bữa cơm của người Nhật chủ yếu là những món nào?
A. Cơm, cá, rau và ít thịt
B. Cơm, rau và nhiều thịt
C. Cơm, cá, thịt
D. Cơm, cá, trứng
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Tại sao đánh bắt hải sản lại là ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản?
Đáp án Câu 1: Vì:
a. Điều kiện tự nhiên:
- Vị trí 4 mặt đều giáp biển => diện tích đánh bắt lớn.
- Có sự giao lưu giữa 2 luồng hải lưu => hình thành ngư trường lớn.
b. Điều kiện kinh tế - xã hội:
- Là nguồn thực phẩm quan trọng của người Nhật.
- Phương tiện đánh bắt hiện đại, tiên tiến, hệ thống cảng biển phát triển.
- Ngành chế biến hải sản khá phát triển.

Câu 2: (4 điểm): Anh/ chị có nhận xét gì về sự phân bố của các ngành công nghiệp ở Nhật Bản? Giải thích?
Đáp án Câu 2: 
a. Nhận xét gì về sự phân bố của các ngành công nghiệp ở Nhật Bản : 
Các trung tâm công nghiệp lớn của Nhật Bản phân bố chủ yếu ở phía nam lãnh thổ, đặc biệt trên đảo Hôn-su, nhiều trung tâm công nghiệp lớn như: Tô-ki-ô, lô-cô-ha-ma, Na-gô-ia, Ô-xa-ca,...
Khu vực phía nam phát triển nhiều ngành công nghiệp lớn, ngành công nghiệp mũi nhọn có giá trị cao như: công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất ô tô, công nghiệp hóa dầu, công nghiệp luyện kim đen, công nghiệp điện tử - viễn thông,...
Khu vực phía bắc chủ yếu chỉ phát triển các ngành công nghiệp truyền thống như: công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dệt may, công nghiệp gỗ, giấy và công nghiệp hóa chất. Sự phân bố của các xí nghiệp công nghiệp ở phía bắc thưa thớt, chưa hình thành những trung tâm công nghiệp lớn.

b. Giải thích 
Sự phân bố của các ngành công nghiệp, các trung tâm công nghiệp không đồng đều tren khắp lãnh thổ Nhật Bản vì các nguyên nhân sau:
· Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của hai khu vực lãnh thổ khác nhau. Khu vực phía nam có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển kinh tế: có các cảng biển lớn thuận lợi để giao lưu với các nước khác, diện tích rộng lớn, khí hậu ôn hòa và có một số loại tài nguyên khoáng sản để phát triển công nghiệp.
· Dân cư tập trung đông đúc ở khu vực phía nam, đặc biệt là nguồn lao động có chất lượng cao. Cơ sở hạ tầng ở khu vực phía nam vững chắc, nơi tập trung của nhiều trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Nhật Bản.
Ngược lại, ở phía bắc dân cư thưa thớt, thiếu lao động có trình độ tay nghề. Khí hậu khắc nghiệt, một phần diện tích ở phía bắc bị băng hà bao phủ trong thời kì mùa
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